
   HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

STT Mã học viên Ngày sinh Tài Khoản teams Mật khẩu

1 2788010001 Nguyễn Thị Hà 10.03.1989 2788010001@ajc.edu.vn Zuc00599

2 2788010002 Nguyễn Thanh Hải 17.06.1980 2788010002@ajc.edu.vn Gab13487

3 2788010003 Trần Minh Hằng 03.11.1991 2788010003@ajc.edu.vn Kol80483

4 2788010004 Lê Thị Thanh Huyền 17.09.1995 2788010004@ajc.edu.vn Yug63900

5 2788010005 Nguyễn Thị Ngọc Liên 19.11.1991 2788010005@ajc.edu.vn Taz07916

6 2788010006 Trần Hồng Loan 10.11.1991 2788010006@ajc.edu.vn Caj15203

7 2788010007 Nguyễn Doãn Phương Nam 24.12.1998 2788010007@ajc.edu.vn Wov78932

8 2788010008 Nông Thị Tấm 04.08.1984 2788010008@ajc.edu.vn Gub23908

9 2788010009 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 06.09.1975 2788010009@ajc.edu.vn Dat24288

10 2788010010 Vũ Thủy Tiên 27.04.1998 2788010010@ajc.edu.vn Guq86751

1 2788020001 Đỗ Hồng Anh 05.09.1991 2788020001@ajc.edu.vn Toy29943

2 2788020002 Lê Minh Anh 19.04.1997 2788020002@ajc.edu.vn Sol83072

3 2788020003 Trần Văn Ánh 15.12.1979 2788020003@ajc.edu.vn Fab93151

4 2788020004 Đỗ Thùy Thái Bình 11.09.1989 2788020004@ajc.edu.vn Nuq02116

5 2788020005 Hà Đình Chung 15.08.1983 2788020005@ajc.edu.vn Rat91564

6 2788020006 Đỗ Thị Diệp 03.07.1983 2788020006@ajc.edu.vn Hay55416

7 2788020007 Nguyễn Tiến Dũng 18.03.1980 2788020007@ajc.edu.vn Huh33440

8 2788020008 Nguyễn Thị Thùy Dương 11.10.1989 2788020008@ajc.edu.vn Sus28874

9 2788020009 Lê Khánh Duyên 17.11.1997 2788020009@ajc.edu.vn Vow14681

10 2788020010 Phạm Thị Duyên 11.11.1986 2788020010@ajc.edu.vn Lag49086

11 2788020011 Trịnh Trọng Đảng 08.08.1980 2788020011@ajc.edu.vn Lus27446

12 2788020012 Hoàng Nam Giang 16.04.1986 2788020012@ajc.edu.vn Sas71657

13 2788020013 Khoàng Thái Hà 17.08.1990 2788020013@ajc.edu.vn Pov48792

14 2788020014 Nguyễn Thị Ngọc Hân 17.01.1984 2788020014@ajc.edu.vn Hoz50891

15 2788020015 Nguyễn Thị Hằng 17.07.1994 2788020015@ajc.edu.vn Gay92381

16 2788020016 Hà Thị Hiền 28.10.1997 2788020016@ajc.edu.vn Muc39851

17 2788020017 Nguyễn Hữu Hoàng 17.10.1990 2788020017@ajc.edu.vn Nod06671

18 2788020018 Trần Hoàng 23.04.1985 2788020018@ajc.edu.vn Yon53256

19 2788020019 Đặng Văn Hội 29.10.1973 2788020019@ajc.edu.vn Taz91879

20 2788020020 Đặng Phi Hồng 28.11.1967 2788020020@ajc.edu.vn Cak85694

21 2788020021 Vũ Thị Hương Hồng 17.10.1987 2788020021@ajc.edu.vn Loj04273

22 2788020022 Đỗ Mạnh Hùng 23.11.1979 2788020022@ajc.edu.vn Vuy51563

23 2788020023 Vũ Văn Hùng 18.06.1990 2788020023@ajc.edu.vn Kud83357

24 2788020024 Phạm Thu Hương 05.09.1997 2788020024@ajc.edu.vn Joj13078

25 2788020025 Lê Ngọc Huy 18.07.1990 2788020025@ajc.edu.vn Tub96398

26 2788020026 Nguyễn Thị Thanh Huyền 17.09.1980 2788020026@ajc.edu.vn Gow24058

27 2788020027 Trần Thị Thương Huyền 14.10.1988 2788020027@ajc.edu.vn Par22383

28 2788020028 Trần Thị Lan 15.03.1978 2788020028@ajc.edu.vn Vuy92119

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH TÀI KHOẢN TEAMS (HỌC ONLINE)

Họ và tên

1. Lớp Cao học Báo chí K27.1 -10 học viên

2. Lớp Cao học Quản lý báo chí truyền thông K27.1 - 55 học viên



STT Mã học viên Ngày sinh Tài Khoản teams Mật khẩuHọ và tên

29 2788020029 Nguyễn Ngọc Lân 23.10.1986 2788020029@ajc.edu.vn Jov85439

30 2788020030 Nguyễn Hải Linh 26.09.1986 2788020030@ajc.edu.vn Fam53311

31 2788020031 Nguyễn Thị Khánh Linh 09.07.1997 2788020031@ajc.edu.vn Pud94156

32 2788020032 Phạm Văn Linh 29.09.1988 2788020032@ajc.edu.vn Kum36926

33 2788020033 Nguyễn Thị Hải Ly 07.03.1989 2788020033@ajc.edu.vn Mam29200

34 2788020034 Vũ Thị Mai 04.08.1990 2788020034@ajc.edu.vn Xac96395

35 2788020035 Hà Đức Mậu 17.08.1993 2788020035@ajc.edu.vn Bub26184

36 2788020036 Lê Hoàng Trà My 31.07.1993 2788020036@ajc.edu.vn Dun71090

37 2788020037 Nguyễn Thị Quỳnh My 12.02.1996 2788020037@ajc.edu.vn Hoz87545

38 2788020038 Nguyễn  Minh Phương 26.09.1997 2788020038@ajc.edu.vn Laf91661

39 2788020039 Nguyễn Nguyệt Phương 20.01.1997 2788020039@ajc.edu.vn Suw68902

40 2788020040 Nguyễn Thị Lan Quyên 01.12.1981 2788020040@ajc.edu.vn Rat57036

41 2788020041 Nguyễn Tất Sơn 12.03.1984 2788020041@ajc.edu.vn Sov84339

42 2788020042 Cao Huy Tân 04.08.1982 2788020042@ajc.edu.vn Wap07120

43 2788020043 Tô Minh Tân 04.11.1985 2788020043@ajc.edu.vn Xuh15833

44 2788020044 Lê Thị Thạch Thảo 01.05.1997 2788020044@ajc.edu.vn Cof89328

45 2788020045 Bùi Thị Then 26.11.1980 2788020045@ajc.edu.vn Qoq16244

46 2788020046 Trương Đức Thịnh 24.03.1984 2788020046@ajc.edu.vn Wal11517

47 2788020047 Phạm Thị Ngọc Trang 23.04.1998 2788020047@ajc.edu.vn Zur49310

48 2788020048 Lê Bảo Trung 26.11.1981 2788020048@ajc.edu.vn Wor05422

49 2788020049 Phùng Nam Trung 27.07.1981 2788020049@ajc.edu.vn Koy50625

50 2788020050 Vũ Ngọc Tú 11.05.1994 2788020050@ajc.edu.vn Faz57282

51 2788020051 Mai Quý Tùng 06.09.1985 2788020051@ajc.edu.vn Zam45180

52 2788020052 Phạm Ánh Tuyết 08.06.1980 2788020052@ajc.edu.vn Coh16940

53 2788020053 Trần Phương Uyên 14.08.1996 2788020053@ajc.edu.vn Suz40876

54 2788020054 Hoàng Văn Vượng 24.02.1981 2788020054@ajc.edu.vn Qah01748

55 2788020055 Hoàng Thị Hải Yến 15.04.1984 2788020055@ajc.edu.vn Paw95330

1 2788030001 Nguyễn Thị Anh Đào 15.06.1997 2788030001@ajc.edu.vn Nom99399

2 2788030002 Nguyễn Thị Điểm 18.12.1988 2788030002@ajc.edu.vn Pog53170

3 2788030003 Nguyễn Thu Giang 27.01.1985 2788030003@ajc.edu.vn Pup92537

4 2788030004 Đặng Ngọc Hường 19.02.1990 2788030004@ajc.edu.vn Zom59156

5 2788030005 Nguyễn Thị Hường 14.10.1989 2788030005@ajc.edu.vn Fop53955

4. Lớp Cao học Quản lý phát thanh, truyền hình và BMĐT K27.1 - 14 học viên

1 2788090001 Hoàng Mai Anh 28.08.1998 2788090001@ajc.edu.vn Nub55806

2 2788090002 Trần Mạnh Cường 01.06.1993 2788090002@ajc.edu.vn Zaj48507

3 2788090003 Trần Thị Diệu 21.10.1983 2788090003@ajc.edu.vn Wac12543

4 2788090004 Nguyễn Thành Đạt 08.08.1987 2788090004@ajc.edu.vn Wug82427

5 2788090005 Trần Văn Kháng 08.04.1990 2788090005@ajc.edu.vn Lah27978

6 2788090006 Lê Hồng Quân 22.05.1986 2788090006@ajc.edu.vn Qos79349

7 2788090007 Phạm Thị Phương Thảo 24.10.1995 2788090007@ajc.edu.vn Sah06041

8 2788090008 Nguyễn Thị Thúy 06.09.1977 2788090008@ajc.edu.vn Goh63608

9 2788090009 Vũ Đình Toàn 01.08.1993 2788090009@ajc.edu.vn Bac16332

10 2788090010 Phạm Thị Thảo Trinh 24.04.1996 2788090010@ajc.edu.vn Kud68703

3. Lớp Cao học Phát thanh - Truyền hình K27.1 - 5 học viên



STT Mã học viên Ngày sinh Tài Khoản teams Mật khẩuHọ và tên

11 2788090011 Khương Đình Trung 17.08.1981 2788090011@ajc.edu.vn Lah23280

12 2788090012 Nguyễn Kiên Trung 09.03.1982 2788090012@ajc.edu.vn Loj61406

13 2788090013 Phạm Thị Tư 27.01.1982 2788090013@ajc.edu.vn Xof39155

14 2788090014 Nguyễn Tấn Tuân 11.12.1980 2788090014@ajc.edu.vn Pov51287

1 2788230001 Lê Quỳnh Chi 21.07.1999 2788230001@ajc.edu.vn Sun46379

2 2788230002 Trần Văn Dũng 24.08.1981 2788230002@ajc.edu.vn Ruh29440

3 2788230003 Nguyễn Tất Định 22.05.1990 2788230003@ajc.edu.vn Nal75449

4 2788230004 Hoàng Vũ Hạnh 02.10.1978 2788230004@ajc.edu.vn Bon07220

5 2788230005 Đỗ Tư Hiền 10.04.1978 2788230005@ajc.edu.vn Hoq63825

6 2788230006 Kiều Tuyết Hoa 26.01.1990 2788230006@ajc.edu.vn Soj32383

7 2788230007 Vũ Minh Hoàn 05.09.1977 2788230007@ajc.edu.vn Rok04658

8 2788230008 Phạm Quốc Hợp 10.04.1976 2788230008@ajc.edu.vn Jan41918

9 2788230009 Lưu Mai Huyền 25.03.1981 2788230009@ajc.edu.vn Nom26332

10 2788230010 Nguyễn Ngọc Linh 27.09.1980 2788230010@ajc.edu.vn Nad67564

11 2788230011 Nguyễn Thị Lụa 28.07.1977 2788230011@ajc.edu.vn Yuw71866

12 2788230012 Đặng Thanh Lưu 16.06.1983 2788230012@ajc.edu.vn Bub18614

13 2788230013 Đặng Xuân Nguyên 19.10.1986 2788230013@ajc.edu.vn Lul89593

14 2788230014 Đặng Minh Quý 14.12.1977 2788230014@ajc.edu.vn Wub21036

15 2788230015 Đặng Hồng Triều 20.10.1983 2788230015@ajc.edu.vn Nog89365

1 2788110001 Nguyễn Ngọc Tùng Anh 31.07.1994 2788110001@ajc.edu.vn Fon74040

2 2788110002 Nguyễn Mạnh Hà 01.11.1979 2788110002@ajc.edu.vn Vuz31060

3 2788110003 Nguyễn Thu Hà 16.10.1981 2788110003@ajc.edu.vn Fal92347

4 2788110004 Nguyễn Thị Thu Huế 26.05.1984 2788110004@ajc.edu.vn Muk68270

5 2788110005 Nguyễn Thị Linh 10.05.1998 2788110005@ajc.edu.vn Col03668

6 2788110006 Nguyễn Minh Nghĩa 06.10.1997 2788110006@ajc.edu.vn Suf04762

7 2788110007 Nguyễn Anh Tuấn 12.01.1982 2788110007@ajc.edu.vn Qap62980

8 2788110008 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 31.07.1979 2788110008@ajc.edu.vn Qow01914

1 2788220001 Nguyễn Ngọc Anh 21.10.1981 2788220001@ajc.edu.vn Jun84222

2 2788220002 Nguyễn Thị Nguyệt Anh 22.08.1982 2788220002@ajc.edu.vn Dav21782

3 2788220003 Lê Mạnh Hùng 15.06.1992 2788220003@ajc.edu.vn Pol27490

4 2788220004 Bùi Lê Phúc 05.04.1978 2788220004@ajc.edu.vn Moj30990

1 2788210001 Tạ Thị Vân Anh 17.10.1976 2788210001@ajc.edu.vn Moz58870

2 2788210002 Trần Tuấn Anh 21.03.1981 2788210002@ajc.edu.vn Pav12207

3 2788210003 Nguyễn Thị Hường 15.01.1984 2788210003@ajc.edu.vn Map21798

4 2788210004 Trần Diệu Linh 03.10.1992 2788210004@ajc.edu.vn Foc17296

5 2788210005 Nguyễn Thị Vũ Quyên 06.09.1998 2788210005@ajc.edu.vn Cah49378

6 2788210006 Nguyễn Thị Quỳnh 22.05.1989 2788210006@ajc.edu.vn Cot47951

7 2788210007 Nguyễn Thị Thu Thanh 24.05.1990 2788210007@ajc.edu.vn Cok25128

8 2788210008 Lê Thị Đài Trang 08.06.1994 2788210008@ajc.edu.vn Dun23354

9 2788210009 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 20.01.1988 2788210009@ajc.edu.vn Xun12862

5. Lớp Cao học Chính trị phát triển K27.1- 15 học viên

6. Lớp Cao  học Quản lý hoạt động đối ngoại K27.1 - 8 học viên

7. Lớp Cao học Quản lý hoạt động tư tưởng-văn hóa K27.1 - 4 học viên

8. Lớp Cao học Quản lý xã hội K27.1 - 16 học viên 



STT Mã học viên Ngày sinh Tài Khoản teams Mật khẩuHọ và tên

10 2788210010 Nguyễn Trọng Trung 19.07.1995 2788210010@ajc.edu.vn Maq23886

11 2788210011 Nguyễn Sơn Tùng 28.02.1995 2788210011@ajc.edu.vn Xux48653

12 2788210012 Nguyễn Cảnh Tuyến 10.09.1988 2788210012@ajc.edu.vn Yad58763

13 2788210013 Lê Hoàng Việt 28.02.1979 2788210013@ajc.edu.vn Pop07750

14 2788210014 Đào Nguyên Vũ 04.10.1979 2788210014@ajc.edu.vn Wah32155

15 2788210015 Trịnh Việt Vương 01.07.1990 2788210015@ajc.edu.vn Mav83636

16 2788210016 Nguyễn Thị Xuyến 05.02.1983 2788210016@ajc.edu.vn Mab84493

1 2788050001 Trần Đại Chung 25.06.1979 2788050001@ajc.edu.vn Toj80803

2 2788050002 Trịnh Tuấn Sơn 22.11.1981 2788050002@ajc.edu.vn Bur79815

1 2788080001 Phạm Thẩm Quỳnh Anh 06.05.1996 2788080001@ajc.edu.vn Xoh31480

2 2788080002 Nguyễn Kim Chung 25.11.1997 2788080002@ajc.edu.vn Xof31786

3 2788080003 Đặng Thị Thu Cúc 08.05.1989 2788080003@ajc.edu.vn Mon12119

4 2788080004 Nguyễn Thị Diệp 02.01.1998 2788080004@ajc.edu.vn Moh22434

5 2788080005 Ngô Huy Hoàng 10.11.1980 2788080005@ajc.edu.vn Pud03677

6 2788080006 Trần Thanh Huyền 04.07.1992 2788080006@ajc.edu.vn Tun64410

7 2788080007 Đặng Thị Phương Loan 06.04.1998 2788080007@ajc.edu.vn Saz88853

8 2788080008 Tạ Thị Minh Nguyệt 30.03.1996 2788080008@ajc.edu.vn Yop35827

9 2788080009 Phạm Thị Hồng Nhung 27.08.1991 2788080009@ajc.edu.vn Bol12086

10 2788080010 Phạm Thị Phương Thảo 27.09.1994 2788080010@ajc.edu.vn Tuw18126

11 2788080011 Trần Đức Thọ 11.11.1987 2788080011@ajc.edu.vn Kar13414

12 2788080012 Nguyễn Hà Trang 04.05.1990 2788080012@ajc.edu.vn Wux25433

13 2788080013 Hoàng Thị Kiều Trinh 10.01.1997 2788080013@ajc.edu.vn Hoj59794

14 2788080014 Đặng Lê Văn 15.03.1996 2788080014@ajc.edu.vn Gop65206

15 2788080015 Nguyễn Thị Như Ý 21.01.1995 2788080015@ajc.edu.vn Con91582

16 2788080016 Lương Hải Yến 04.02.1997 2788080016@ajc.edu.vn Far64246

1 2788260001 Nguyễn Tuấn Anh 29.10.1998 2788260001@ajc.edu.vn Rul28680

2 2788260002 Nguyễn Vân Anh 30.01.1991 2788260002@ajc.edu.vn Zah90488

3 2788260003 Vũ Thị Ngọc Anh 14.10.1998 2788260003@ajc.edu.vn Dug21324

4 2788260004 Vũ Thị Linh Chi 05.10.1996 2788260004@ajc.edu.vn Xuy16338

5 2788260005 Đỗ Thị Chính 20.12.1977 2788260005@ajc.edu.vn Sap31659

6 2788260006 Nguyễn Trịnh Dũng 21.01.1980 2788260006@ajc.edu.vn Qax88017

7 2788260007 Lương Văn Giang 24.01.1981 2788260007@ajc.edu.vn Vad42197

8 2788260008 Nguyễn Thị Thu Hạnh 04.06.1973 2788260008@ajc.edu.vn Huz97521

9 2788260009 Vũ Bích Hạnh 02.07.1981 2788260009@ajc.edu.vn Doh41155

10 2788260010 Vũ Trung Hiếu 16.11.1989 2788260010@ajc.edu.vn Wof53022

11 2788260011 Trần Hữu Hòa 03.05.1977 2788260011@ajc.edu.vn Hom11659

12 2788260012 Nguyễn Thị Hồng 22.10.1974 2788260012@ajc.edu.vn Wad59720

13 2788260013 Phạm Quang Huy 30.09.1974 2788260013@ajc.edu.vn Suf79133

14 2788260014 Lê Ngọc Lâm 18.10.1977 2788260014@ajc.edu.vn Poh03908

15 2788260015 Phùng Hải Long 28.08.1971 2788260015@ajc.edu.vn Cok03928

16 2788260016 Đoàn Tiến Mạnh 10.10.1991 2788260016@ajc.edu.vn Wow39257

9. Lớp Cao học Quản lý xuất bản K27.1 - 2 học viên

10. Lớp Cao học Quản trị truyền thông K27.1 -16 học viên

11. Lớp Cao học Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước K27.1A - 30 học viên



STT Mã học viên Ngày sinh Tài Khoản teams Mật khẩuHọ và tên

17 2788260017 Nguyễn Thị Trà My 28.09.1998 2788260017@ajc.edu.vn Cop74432

18 2788260018 Phùng Thị Tuyết Ngân 11.04.1991 2788260018@ajc.edu.vn Qoz51698

19 2788260019 Hoàng Mạnh Quyết 17.12.1982 2788260019@ajc.edu.vn Hut15948

20 2788260020 Nùng Thanh Sấn 01.09.1985 2788260020@ajc.edu.vn Gan98720

21 2788260021 Nguyễn Quế Sơn 23.12.1978 2788260021@ajc.edu.vn Yod18786

22 2788260022 Doãn Cao Tấn 03.05.1998 2788260022@ajc.edu.vn Tut79753

23 2788260023 Nguyễn Anh Tấn 10.10.1979 2788260023@ajc.edu.vn Hah16353

24 2788260024 Nguyễn Văn Thắng 08.06.1989 2788260024@ajc.edu.vn Taz70636

25 2788260025 Trần Thị Mai Trang 20.09.1997 2788260025@ajc.edu.vn Toh89054

26 2788260026 Lương Minh Trường 21.09.1991 2788260026@ajc.edu.vn Cug27238

27 2788260027 Nguyễn Anh Tuấn 19.10.1981 2788260027@ajc.edu.vn Xol43907

28 2788260028 Lê Xuân Tùng 14.08.1995 2788260028@ajc.edu.vn Nux08533

29 2788260029 Đỗ Thị Bích Vân 08.08.1979 2788260029@ajc.edu.vn Fur19992

30 2788260030 Nguyễn Thúy Vân 24.07.1998 2788260030@ajc.edu.vn Xac87755

1 2798260001 Bùi Thị Lệ Chi 29.04.1987 2798260001@ajc.edu.vn Bul72427

2 2798260002 Nguyễn Ngọc Chúc 25.10.1981 2798260002@ajc.edu.vn Muj85205

3 2798260003 Trương Phú Cường 25.09.1987 2798260003@ajc.edu.vn Xab56140

4 2798260004 Tạ Tiến Dũng 20.05.1985 2798260004@ajc.edu.vn Rad33623

5 2798260005 Cao Ngọc Duy 06.11.1996 2798260005@ajc.edu.vn Sus88176

6 2798260006 Nguyễn Việt Đức 25.10.1979 2798260006@ajc.edu.vn Hol63128

7 2798260007 Nguyễn Ngọc Hà 14.02.1975 2798260007@ajc.edu.vn Log40048

8 2798260008 Hà Thị Hiền Hoa 14.12.1984 2798260008@ajc.edu.vn Suz14522

9 2798260009 Đỗ Thị Thanh Hương 01.04.1990 2798260009@ajc.edu.vn Lup35223

10 2798260010 Đỗ Thị Thanh Hương 18.03.1989 2798260010@ajc.edu.vn Kac27535

11 2798260011 Nguyễn Thị Mai Hương 05.09.1981 2798260011@ajc.edu.vn Qom55515

12 2798260012 Nguyễn Văn Kế 28.11.1981 2798260012@ajc.edu.vn Yot20962

13 2798260013 Hồ Ngọc Lanh 03.08.1983 2798260013@ajc.edu.vn Mov14424

14 2798260014 Nguyễn Thị Loan 29.05.1984 2798260014@ajc.edu.vn Guv35463

15 2798260015 Lê Huy Hoàng Long 27.12.1996 2798260015@ajc.edu.vn Jav57318

16 2798260016 Phạm Thị Hồng Nhung 02.10.1987 2798260016@ajc.edu.vn Xup43268

17 2798260017 Mai Thị Phương Oanh 11.06.1984 2798260017@ajc.edu.vn Muf57664

18 2798260018 Nguyễn Thu Phương 25.01.1980 2798260018@ajc.edu.vn Paq73846

19 2798260019 Tống Thị Thu Phương 08.07.1980 2798260019@ajc.edu.vn Dup97497

20 2798260020 Đào Xuân Quỳnh 17.02.1975 2798260020@ajc.edu.vn Gar69710

21 2798260021 Bùi Thị Minh Tâm 05.07.1983 2798260021@ajc.edu.vn Jud76550

22 2798260022 Nguyễn Chí Thanh 20.09.1974 2798260022@ajc.edu.vn Qov59395

23 2798260023 Bùi Thị Kim Thoa 20.10.1981 2798260023@ajc.edu.vn Sap09511

24 2798260024 Chu Thị Kim Thu 10.09.1987 2798260024@ajc.edu.vn Fow24274

25 2798260025 Nguyễn Phương Thu 01.12.1984 2798260025@ajc.edu.vn Soq42648

26 2798260026 Nguyễn Thu Thủy 27.10.1983 2798260026@ajc.edu.vn Hus24006

27 2798260027 Tống Xuân Thủy 09.06.1979 2798260027@ajc.edu.vn Hov23966

28 2798260028 Nguyễn Xuân Toản 15.11.1980 2798260028@ajc.edu.vn Sac65067

29 2798260029 Đỗ Thu Trang 05.09.1997 2798260029@ajc.edu.vn Koj26039

11. Lớp Cao học Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước K27.1B - 30 học viên



STT Mã học viên Ngày sinh Tài Khoản teams Mật khẩuHọ và tên

30 2798260030 Trần Thị Hải Yến 03.07.1987 2798260030@ajc.edu.vn Cal09901






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































